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TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
Bản án số: 73/2024/HS-PT 

Ngày: 22 - 9 - 2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Thẩm phán: Ông Trần Trung Thành và Ông Nguyễn Thái Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Đoàn Quang Tiến-Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 22 tháng 9 năm 2024, tại phòng xét xử hình sự Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

105/2024/HS-PT ngày 11 tháng 9 năm 2024 đối với các bị cáo Đặng Thanh V 

và Hoàng Hải Đ do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số 60/2024/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.  

Bị cáo có kháng cáo: 

1. Đặng Thanh V, sinh ngày 13/02/1994 tại tỉnh Quảng Bình. Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Đ Sơn, xã Đ Ninh, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. 

Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: Lớp 12/12, Dân tộc Kinh, tôn giáo: 

Không; Quốc tịch Việt nam;  Con ông Đặng Hữu T và bà Đào Thị T.  

Tiền án: có 01 tiền án. Ngày 17/11/2020 bị Toà án nhân dân huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình xử phạt 05 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma 

tuý". Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/02/2024, hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình, bị cáo có mặt tại phiên toà 

theo lệnh trích xuất. 

2. Hoàng Hải Đ, sinh ngày 09/8/1990 tại tỉnh Quảng Bình. Nơi ĐKHKTT: 

Tổ dân phố D, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp: Công 

nhân; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; Quốc tịch: 

Việt nam. Con ông Hoàng Thái T và bà Bùi Thị L. Vợ: Đặng Thị C; Có 03 

người con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2022. Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: Ngày 15/12/2009 bị Công an phường Đ Ninh Đông, thành phố 

Đ xử phạt hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Cản trở, không chấp hành yêu 

cầu của người thi hành công vụ”, đã thi hành.  
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Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/02/2024, hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình. Bị cáo có mặt tại phiên tòa 

theo lệnh trích xuất. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau: 

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 26/02/2024, tại kho đồ vải thuộc Xưởng giặt 

trong khuôn viên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện trên sàn tại vị trí Đặng 

Thanh V đứng có 01 viên nén hình tròn màu hồng. V khai nhận đó là ma tuý. 

Sau đó, V tự nguyện khai ra các vị trí đã cất giấu ma tuý ở khu vực sinh hoạt 

chung của Xưởng giặt và nhờ Hoàng Hải Đ lấy ra giao nộp 81 viên nén hình 

tròn màu hồng và 02 viên nén hình tròn máu xanh. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đặng Thanh V tại Xưởng 

giặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa, Đồng Hới phát hiện thu giữ thêm 02 

túi nilon chứa tổng cộng 400 viên nén hình tròn màu hồng và 02 viên nên hình 

tròn màu xanh cùng các đồ vật liên quan. V khai nhận toàn bộ 482 viên nén hình 

tròn màu hồng trên là ma tuý loại hồng phiến. 

Về nguồn gốc số ma tuý trên quá trình điều tra làm rõ ngày 20/02/2024, 

Đặng Thanh V nhờ Hoàng Hải Đ liên hệ mua ma tuý giúp vì biết Đ có mối mua 

ma tuý. Đ nghĩ rằng nếu mua hộ ma tuý cho V sẽ được V cho ma tuý để sử dụng 

nên Đ sử dụng điện thoại số 0799.915.000, liên hệ với số điện thoại 

0839.977.359 của một người nam tự xưng tên là “T” để hỏi mua ma túy giúp V. 

Đến tối ngày 24/02/2024, "Τẻo" liên lạc đồng ý bán cho Đ giá 5.000.000 

đồng/01 túi. Khoảng 21 giờ ngày 24/02/2024, Đ sử dụng tài khoản zalo tên “A 

Đ Cuba" nhắn đến tài khoản zalo của V là “Nhẫn và Tâm" với nội dung: “Có 

hàng rồi, chuẩn bị tiền đi". V hẹn Đ lên nhà và đưa cho Đ 20.000.000 đồng để Đ 

đi mua ma tuý. Theo hướng dẫn của “T", Đ điều khiển xe mô tô đến khu vực 

nghĩa trang Đá Bạc thuộc phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới để giao dịch. 

Đ đi vào sâu bên trong nghĩa trang thì gặp một người phụ nữ và đưa tiền cho 

người này rồi đi ra. T chạy phía sau tiến lên nhét vào phía dưới mông Đ 01 bọc 

nilon bên trong chứa ma túy loại hồng phiến. 

Sau khi mua được ma túy, Đ đưa cho V. V đem ma túy cất giấu ở hàng 

rào trước cửa nhà. Khoảng 04 giờ 50 phút ngày 25/02/2024, Đ lên nhà chở V đi 

làm. V lấy bọc ma túy cất giấu trong người rồi cùng Đ đi xuống Xưởng giặt 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới để làm việc. Tại đây, V mở 

bọc ma túy ra kiểm tra, lúc đó Đ cũng ngồi bên cạnh thì thấy có 04 túi nilon bên 

trong mỗi túi đều chứa ma túy loại hồng phiến. V lấy ra 02 túi gói vào từ nilon 

màu trắng, bọc ở bên ngoài bằng 02 phong bì thư, buộc dây chun lại rồi đưa cho 

Đ cất giấu vào trong hộp đựng bình chữa cháy gắn ở tường phía tây xưởng giặt 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa, Đồng Hới. Tiếp đó, V chia nhỏ rồi cất 

giấu tại nhiều vị trí trong khu sinh hoạt chung của xưởng giặt. Đ là quản lý nhà 

xưởng biết V tàng trữ ma túy tại nhà xưởng nhưng không phản đối vì nghĩ  bản 
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thân cũng sẽ được V cho sử dụng số ma tuý trên. Quá trình cất giấu ma tuý tại 

xưởng, V đã sử dụng một ít. Đ không xin phép V nhưng vì biết chỗ cất giấu nên 

cũng tự ý lấy ma túy để sử dụng. Đến ngày 26/02/2024 thì bị lực lượng công an 

bắt quả tang và tạm giữ toàn bộ số ma tuý còn lại. 

Tại Kết luận giám định số 277/KL-KTHS ngày 06/3/2024 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: 01 viên nén hình tròn, màu 

hồng, mỗi viên có in chữ "WY" (mẫu kí hiệu A1) là chất ma tuý, loại 

Methamphetamine, khối lượng 0,092g; 81 viên nén hình tròn, màu hồng, mỗi 

viên có in chữ "WY" (mẫu kí hiệu A2.1) là chất ma tuý, loại Methamphetamine, 

khối lượng 7,671g; chữa 202 viên nén hình tròn, màu hồng, mỗi viên có in chữ 

"WY" (mẫu kí hiệu A3.1) là chất ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 

19,064g; 198 viên nén hình tròn, màu hồng, mỗi viên có in chữ "WY" (mẫu kí 

hiệu A3.2) là chất ma tuý, loại Methamphetamine, khối lượng 18,677g; 02 viên 

nén hình tròn, màu xanh, trên mặt mỗi viên có in chữ "A" mặt còn lại in chữ 

"Y1" (mẫu kỳ hiệu A2.2) không phải chất ma tuý, khối 0,1928. 02 viên nén hình 

tròn, màu xanh, trên mặt mỗi viên có in chữ "A" mặt còn lại in chữ "Y1" (mẫu 

ký hiệu A3.3) không phải chất ma tuý, khối 0,196g. 

Tại Kết luận giám định số 276/KL-KTHS ngày 13/3/2024 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình về xử lý, phát hiện dấu vết đường vân 

trên các chứng cứ thu giữ được kết luận: Phát hiện 01 dấu vết đường vân ở mép 

dưới, mặt sau, cách dòng chữ đọc được "...n xuất tại công ty TNHH P.C" 6cm về 

phía bên trái trên mẫu cần giám định là 01 phong bì thư kích thước (17,5x10) 

cm (ký hiệu A5) đủ yếu tố giám định. Dấu vết đường vân phát hiện được trên 

mẫu cần giảm định ký hiệu A5 so với dấu vân tay in ở ô "Nhẫn trái” trên mẫu so 

sánh 01 chỉ bản ghi họ tên “Đặng Thanh V", sinh ngày 13/02/1994, nơi cư trú: 

thôn Đ Sơn, xã Đ Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, lập ngày 

27/02/2024 (ký hiệu M1) là của cùng một người. 

Tại bản án sơ thẩm số 60/2024/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố Đồng Hới , tỉnh Quảng Bình quyết định tuyên các bị cáo 

Đặng Thanh V và Hoàng Hải Đ phạm tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy ". 

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 249; tiết 2 điểm h, khoản 1 Điều 52; điểm 

s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự , xử phạt bị cáo Đặng 

Thanh V 11 năm 06 tháng (Mười một năm sáu tháng) tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 26/02/2024. 

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Hải Đ 10 năm 06 tháng (Mười 

năm sáu tháng) tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, 

tạm giam 27/02/2024. 

Ngoài ra bản án còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định. 

Ngày 13/8/2024, bị cáo Hoàng Hải Đ kháng cáo và ngày 19/8/2024 bị cáo 

Đặng Thanh V kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 60/2024/HS-ST 

ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới , tỉnh 

Quảng Bình xin được giảm nhẹ mức hình phạt . 
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Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Đặng Thanh V và Hoàng Hải Đ thừa 

nhận hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp 

nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án Hình sự sơ thẩm số 

60/2024/HS-ST ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tội danh: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận hành vi 

phạm tội như bản án sơ thẩm đã xét xử. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại 

phiên tòa phúc thẩm phù hợp các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, 

Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận. Ngày 25/02/2024, sau khi nhờ Đ mua giúp 

ma túy vào ngày trước đó, Đ đã cùng V đưa ma túy đến Xưởng giặt trong khuôn 

viên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cất giấu để sử dụng dần 

thì ngày 26/02/2024 bị lực lượng Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình 

phát hiện, bắt quả tang tàng trữ 45,504 g ma túy loại metaphetamine. Hành vi 

của các bị cáo Đặng Thanh V và Hoàng Hải Đ đã phạm vào tội Tàng trữ trái 

phép chất ma túy theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới xét xử các bị cáo theo 

điều luật viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo Đặng Thanh V và Hoàng Hải Đ xin giảm 

nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử thấy: 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải. Bị cáo V tích cực phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình điều 

tra vụ án. Án sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s,t khoản 

1 Điều 51 BLHS đối với V và điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS đối Đ để xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Trên cơ sở đánh giá nhân thân bị cáo, tính 

chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, án sơ thẩm đã xử phạt Đặng Thanh V 11 

năm 6 tháng tù và xử phạt Hoàng Hải Đ 10 năm 6 tháng tù là tương xứng với 

tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo kháng cáo 

nhưng không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ gì mới làm căn cứ để Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không 

chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo và giữ nguyên mức 

án mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên. 

 [3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo kháng cáo không được chấp 

nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và điểm a khoản 1 Điều 356 Bộ 

luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đặng Thanh V 

và bị cáo Hoàng Hải Đ, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 60/2024/HS-ST ngày 

07/8/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 249; tiết 2 điểm h, khoản 1 Điều 52; điểm 

s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đặng 

Thanh V 11 năm 06 tháng (Mười một năm sáu tháng) tù về tội Tàng trữ trái 

phép chất ma túy. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm 

giam 26/02/2024. 

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Hải Đ 10 năm 06 tháng (Mười 

năm sáu tháng) tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 27/02/2024. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo Đặng Thanh V và Hoàng Hải 

Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí  hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 

 
Nơi nhận                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;                    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;                                                  (đã ký) 

- TAND thành phố Đồng Hới; 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh QB.  

- Chi cục THADS thành phố Đồng Hới; 

- Các bị cáo;                                                                        Từ Thị Hải Dương 

- Lưu Tòa HS, HSVA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


